
Phụ lục
DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Minh Thuận, năm học 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  

của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Lê Thị Ngoan Hiệu trưởng
Trường Mầm non

MinhThuận
Chủ tịch

2 Phạm Thị Hiền Phó Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non
MinhThuận

Phó Chủ tịch

3 Trần Thị Thanh Thủy Phó Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non
MinhThuận

Phó Chủ tịch

4 Nguyễn Thị Mai 
Hương

Tổ trưởng tổ 4-
5 tuổi

Trường Mầm non
MinhThuận

Thư ký

5 Phạm Thị Thanh Thủy Tổ trưởng tổ 3-
4 tuổi

Trường Mầm non
MinhThuận Ủy viên

6 Vũ Thị Hà
NV Kế toán Trường Mầm non

MinhThuận Ủy viên

Danh sách này có 06 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Tân Khánh, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Đào Thị Hằng Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Tân Khánh
Chủ tịch

2 Vũ Thị Thu Hậu Phó hiệu 
trưởng

Trường Mầm non
Tân Khánh

Phó Chủ tịch

3 Ngô Thị Lĩnh
Phó hiệu 
trưởng

Trường Mầm non
Tân Khánh

Phó Chủ tịch

4 Bùi Thị Hằng
Tổ trưởng CM 

tổ 4-5 tuổi
Trường Mầm non

Tân Khánh
Thư ký

5 Vũ Thị Hoà Tổ trưởng CM 
tổ 2-3 tuổi

Trường Mầm non
Tân Khánh Ủy viên

6 Trần Thị Ngọc Phương
NV Kế toán Trường Mầm non

Tân Khánh Ủy viên

Danh sách này có 06 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Minh Tân, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Bùi Thị Đoan Q. Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non
Minh Tân

Chủ tịch

2 Phạm Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu 
trưởng

Trường Mầm non
Minh Tân

Phó Chủ tịch

3 Trần Thị Lịch Tổ trưởng tổ 
2+3 tuổi

Trường Mầm non
Minh Tân

Phó Chủ tịch

4 Phạm Thị Huế Tổ trưởng tổ 
4+5 tuổi

Trường Mầm non
Minh Tân Thư ký

5 Phạm Thị Hoàn Giáo viên Trường Mầm non
Minh Tân Ủy viên

6 Bùi Thị Thu Phương NV Kế toán Trường Mầm non
Minh Tân Ủy viên

Danh sách này có 06 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Minh Thuận, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Dương Thị Thanh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Minh Thuận
Chủ tịch

2 Ngô Thị Nhẫn Phó Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Minh Thuận

Phó Chủ tịch

3 Vũ Thị Hậu NV Thư viện
Trường Tiểu học 

Minh Thuận
Thư ký

4 Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Minh Thuận Ủy viên

5 Trần Thị Thu Hà Giáo viên Trường Tiểu học 
Minh Thuận Ủy viên

6    Đào Thị Hiền Giáo viên Trường Tiểu học 
Minh Thuận Ủy viên

7   Nguyễn Thị Xuân NV Y tế Trường Tiểu học 
Minh Thuận Ủy viên

Danh sách này có 07 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Tân Khánh, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Phạm Minh Tâm Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Tân Khánh
Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Kiều Vân Phó Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học Tân 
Khánh

Phó Chủ tịch

3 Nguyễn Thị Hường NV Thư viện
Trường Tiểu học Tân 

Khánh
Thư ký

4 Phạm Thị Thúy Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Khánh Ủy viên

5 Trần Thị Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Khánh Ủy viên

6    Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Khánh Ủy viên

Danh sách này có 06 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Minh Tân, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Nguyễn Thị Thu Hà Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Minh Tân
Chủ tịch

2 Phạm Thị Hằng Phó Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Minh Tân

Phó Chủ tịch

3 Đặng Thị Hiền NV Thư viện
Trường Tiểu học 

Minh Tân
Thư ký

4 Đào Thị Lý Giáo viên Trường Tiểu học 
Minh Tân Ủy viên

5 Vũ Thị Thanh Minh Giáo viên Trường Tiểu học 
Minh Tân Ủy viên

6   Vũ Gia Tiếp NV Y tế Trường Tiểu học 
Minh Tân Ủy viên

Danh sách này có 06 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Cộng Hòa, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Lê Thị Nga Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Cộng Hòa
Chủ tịch

2 Lê Minh Thảo Phó Hiệu 
trưởng

Trường Tiểu học 
Cộng Hòa

Phó Chủ tịch

3 Trần Thị Nguyệt Tổ phó Tổ 
1,2,3 

Trường Tiểu học 
Cộng Hòa

Thư ký

4 Triệu Thị Ngọc Hà
Tổ trưởng Tổ 
1,2,3; Giáo 
viên lớp 1

Trường Tiểu học 
Cộng Hòa Ủy viên

5 Trần Thị Mai Giáo viên Trường Tiểu học 
Cộng Hòa Ủy viên

6 Phạm Thị Hoa NV Y tế Trường Tiểu học 
Cộng Hòa Ủy viên

Danh sách này có 06 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Minh Thuận, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Trần Đình Hà Hiệu trưởng
Trường THCS Minh 

Thuận
Chủ tịch

2 Đinh Thị Như Tuyết Phó hiệu 
trưởng

Trường THCS Minh 
Thuận

Phó Chủ tịch

3 Bùi Thị Lệ Quyên Nhân viên TV
Trường THCS Minh 

Thuận
Thư ký

4 Trần Thị Bích Hậu Tổ trưởng Tổ 
KHXH

Trường THCS Minh 
Thuận Ủy viên

5 Trần Quốc Hòa Tổ trưởng Tổ 
KHTN

Trường THCS Minh 
Thuận Ủy viên

6 Cao Thị Hoa Giáo viên, 
TPT đội

Trường THCS Minh 
Thuận Ủy viên

7 Đoàn Thị Hà Giáo viên Trường THCS Minh 
Thuận Ủy viên

Danh sách này có 07 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Tân Khánh, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Muộn Văn Thất Hiệu trưởng
Trường THCS Tân 

Khánh
Chủ tịch

2 Bùi Thanh Hà Phó hiệu 
trưởng

Trường THCS Tân 
Khánh

Phó Chủ tịch

3 Phạm Thị Hưng Nhân viên TV
Trường THCS Tân 

Khánh
Thư ký

4 Lê Thị Hương Tổ trưởng Tổ 
KHXH

Trường THCS Tân 
Khánh Ủy viên

5 Trần Thị Thu Tổ trưởng Tổ 
KHTN

Trường THCS Tân 
Khánh Ủy viên

6 Tống Thị Quyên Giáo viên, TPT 
đội

Trường THCS Tân 
Khánh Ủy viên

7 Tô Thị Lý Giáo viên Trường THCS Tân 
Khánh Ủy viên

Danh sách này có 07 người./.



DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Minh Tân, năm học 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2026  
của Chủ tịch UBND xã Minh Tân)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Nhiệm vụ tại 

HĐ Tuyển 
sinh

1 Vũ Thị Huế Hiệu trưởng
Trường THCS Minh 

Tân
Chủ tịch

2 Lê Văn Trung Phó Hiệu 
trưởng

Trường THCS Minh 
Tân

Phó Chủ tịch

3 Phạm Thị Thúy Tổ trưởng tổ 
Văn phòng

Trường THCS Minh 
Tân

Thư ký

4 Lê Văn Uy Phó Hiệu 
trưởng

Trường THCS Minh 
Tân Ủy viên

5 Dương Thị Là Phó Hiệu 
trưởng

Trường THCS Minh 
Tân Ủy viên

6 Phạm Hồng Quang Tổ trưởng Tổ 
KHXH

Trường THCS Minh 
Tân Ủy viên

7 Vũ Thị Thúy Tổ trưởng Tổ 
KHTN

Trường THCS Minh 
Tân Ủy viên

8 Phạm Thị Hồng Lương Tổ phó Tổ 
KHXH

Trường THCS Minh 
Tân Ủy viên

9 Vũ Thị Kim Thoa Tổ phó Tổ 
KHTN

Trường THCS Minh 
Tân Ủy viên

Danh sách này có 09 người./.
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